PHIẾU TRẮC NGHIỆM TOÁN
ÔN TẬP CÁC SỐ TỪ 100 - 1000

Câu 1: Số 245 đọc là:
A. Hai trăm bốn mươi năm		B. Hai trăm bốn mươi lăm
C. Hai trăm bốn mươi bốn
Câu 2: Số 307 đọc là:
A. Ba trăm bảy		B. Ba trăm linh bảy		C. Ba trăm mười bảy
Câu 3: Số 560 đọc là:
A. Năm trăm sáu mươi		B. Năm trăm sáu		C. Năm trăm sáu mươi lăm
Câu 4: Số 999 đọc là:
A. Chín trăm chín mươi chín	B. Chín trăm chín mươi		C. Chín trăm chín
Câu 5: Số 420 đọc là:
A. Bốn trăm hai			B. Bốn trăm hai mươi	C. Bốn trăm hai mươi lăm
Câu 6: Số 345 gồm:
A. 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị
B. 3 chục, 4 trăm, 5 đơn vị
C. 3 trăm, 5 chục, 4 đơn vị
Câu 7: Số 708 gồm:
A. 7 trăm, 0 chục, 8 đơn vị
B. 7 trăm, 8 chục
C. 70 trăm, 8 đơn vị
Câu 8: Số 560 =
A. 500 + 60			B. 50 + 600			C. 500 + 6
Câu 9: Số nào sau đây bằng 400 + 30 + 2?
A. 342		B. 432               C. 423
Câu 10: Số 901 gồm:
A. 9 trăm, 0 chục, 1 đơn vị	B. 9 trăm, 1 chục		C. 90 trăm, 1 đơn vị
Câu 11: Số liền trước của 500 là:
A. 499		B. 501			C. 490
Câu 12: Số liền sau của 799 là:
A. 800			B. 798			C. 790
Câu 13: Số liền trước của 100 là:
A. 101			B. 99				C. 98
Câu 14: Số liền sau của 999 là:
A. 998			B. 1000			C. 990
Câu 15: Số liền trước của 620 là:
A. 619			B. 621			C. 610
Câu 16: Số nào lớn nhất?
A. 678			B. 687		C. 768
Câu 17: Số nào bé nhất?
A. 305		B. 350		C. 503
Câu 18: Số 480 có chữ số hàng chục là:
A. 4			B. 8			C. 0
Câu 19: Số nào viết đúng theo cách đọc: 'Tám trăm linh năm'?
A. 805			B. 850			C. 815
Câu 20: Số 700 + 20 + 9 là:
A. 729			B. 792			C. 709
[bookmark: _GoBack]
